
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26091

9-

18001

8

Lưu Duy 

Đạt

6619/CCH

N-D-SYT-

BD

08/04/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

PHÚC 

TRẠCH

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Tổ 4, khu 

phố Hiệp 

Phước, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

9016 12804 11/12/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

9016/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

11/12/202

4 (thay đổi 

ds Trần 

Thị  Kiều 

Diễm)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 67 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26092

1-

18002

8

Lê Thanh 

Thành

4060/CCH

N-D-SYT-

LA

20/12/2019

Sở Y tế 

tỉnh 

Long An

Dược sĩ 

trung cấp

Quầy thuốc 

Ngọc Phúc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn Tân 

Lập, xã Phú 

Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12805 ,- 2/12/2026

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

1243/BP-

ĐKKDD 

cấp ngày 

21/9/2020 

(điều 

chỉnh 

thông tin 

CCHND) 

3

H19.1

2-

26092

3-

18003

4

Phan Hậu

21450/CC

HN-D-SYT-

HCM

27/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Hiển 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

1444 

Nguyễn Tất 

Thành, khu  

phố Thác 

Mơ 2, 

phường 

Phước 

Long, thành 

phố Đồng 

Nai 

12806 12807 29/9/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26092

5-

18003

7

PHAN 

THỊ ÁNH 

TUYẾT

2746/CCH

N-D-SYT-

BP

21/05/2025

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Anh Đức

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thôn 

Thống 

Nhất, xã 

Đak Nhau, 

thành phố 

Đồng Nai

12808 12809 29/9/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26092

2-

18005

9

Chu Thị 

Thắm

5882/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

17/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Nga Nguyễn 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

544C, An 

Chu, đường 

767, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

12810 12811 30/9/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26092

3-

18000

6

Từ Thị 

Thơm

7746/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

15/05/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Quầy thuốc 

Thanh Ngọc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tờ 52, thửa 

552, đường 

DT767, 

thôn Tây 

Lạc, ấp An 

Chu, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai 

12812 12813 30/9/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26092

4-

18000

2

Châu 

Huỳnh 

Tuyết 

Giang 

8109/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

20/07/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

82B

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

34A/23, 

Khu phố 3, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai 

12814 12815 30/9/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26092

3-

18004

6

Ngô Thị 

Mai 

8594/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

29/11/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

An Phúc 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 9 

Nguyễn 

Văn Trỗi, 

khu phố 

Bàu Sen, 

phường 

Xuân Lập, 

thành phố 

Đồng Nai 

12816 12817 30/9/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26092

3-

18006

0

Huỳnh Thị 

Minh Tâm 

9806/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

11/03/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 

1921

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 181, 

đường 

Hùng 

Vương, 

Khu phố 

Gia Ray 1, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12818 12819 30/9/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26092

5-

18003

8

Nguyễn 

Thị Nhâm

3314/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/10/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Châu 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 134 

đường Ngô 

Quyền, 

Khu phố 8, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai 

12820 12821 30/9/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26092

6-

18000

5

Đặng Thị 

Huấn

10982/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

11/08/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Châu 

21

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 32, 

đường 

Đặng Đức 

Thuật, Khu 

phố 12, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

12822 12823 30/9/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26092

7-

18000

2

Trương 

Minh Hiếu

11049/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

14/09/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Minh 

Hiếu Hải 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Thửa số 97, 

Tờ bản đồ 

6, Đường 

Hương Lộ 

15, khu phố 

Cây Da, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai 

12824 Cấp mới

13

H19.1

2-

26092

1-

18000

6

Đỗ Thị 

Hồng 

Phương

10740/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

06/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Hồng 

Phương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Đức 

Hạnh, xã 

Phú Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai

12825 29/9/2029
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26092

3-

18003

9

Phan Thị 

Trâm Anh

1793/CCH

N-D-SYT-

BP

22/09/2020

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Linh Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Sơn 

Lập, xã Thọ 

Sơn, thành 

phố Đồng 

Nai 

12826 29/9/2029
đánh giá 

định kỳ

15

H19.1

2-

26091

5-

18007

3

Phạm Thị 

Út

3910/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

11/11/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Út Sen

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 11, ấp 

Hoà Thành, 

xã Định 

Quán, 

thành phố 

Đồng Nai 

12827 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26092

1-

18004

9

Nguyễn 

Thị Hương

7634/CCH

N-D-SYT-

NT

24/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Thừa Ân

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tờ bản đồ 

số 18, thửa 

277, Đông 

Kim, xã Gia 

Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12828 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

26092

2-

18001

9

Nguyễn 

Thị Thuý 

Liễu

12425/CC

HN-D-SYT-

HCM

21/04/2023

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thiện Tâm

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

21A, Trần 

Quốc Toản, 

KP3, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

12829 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26092

1-

18004

5

Nguyễn 

Thị Ái Duy 

1090/CCH

N-D-SYT-

KG

10/03/2020

Sở Y tế 

tỉnh Kiên 

Giang

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH 

Doanh 

Nghiệp Xã 

Hội Phát 

Triển Cộng 

Đồng Thuận 

Trường - 

Phòng khám 

ALOCARE 

2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

160 Cách 

Mạng 

Tháng 8, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12830 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26092

2-

18006

5

NGUYỄN 

THỊ LAN

1113/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

30/09/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Lan 730

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Hòa 

Bình, xã 

Xuân Định, 

thành phố 

Đồng Nai 

12831 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26092

5-

18003

5

Đào Thị 

Thủy Trúc

8312/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

18/09/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Tuệ Nhi

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

177 Phan 

Chu Trinh, 

Khu phố 

Vĩnh An 3, 

phường Trị 

An, thành 

phố Đồng 

Nai 

12832 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26092

5-

18004

7

Nìm Cún 

Cứu

3208/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

06/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp  

Quầy thuốc 

Kim Phát

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Đồn 

Điền, xã La 

Nga, thành 

phố Đồng 

Nai 

12833 30/9/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26092

5-

18007

4

Huỳnh 

Tuyết 

Nhung

3205/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

06/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp  

Quầy thuốc 

Tuyết Trung

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

46 Quang 

Trung, Khu 

phố Vĩnh 

An 8, 

phường Trị 

An, thành 

phố Đồng 

Nai

12834 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 22 cơ sở (gồm 12 Nhà thuốc; 09 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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